
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ TÀI NCKH CỦA HỌC VIÊN CÓ KẾT QUẢ NC ĐƯỢC ÁP DỤNG VÀO HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CỦA NGÀNH LL và PPDH BỘ MÔN TIẾNG ANH TRONG 5 NĂM CHU KỲ ĐÁNH GIÁ

TT Năm Tác giả Tên đề tài/ báo cáo HT Nội dung đưa vào 
dạy và học

1 2023 Nguyễn Văn Hướng Scaffolding in English Writing by high school students in 
Vietnam. Teaching Writing

2 2022 Nguyễn Văn Hướng The effects of elicitation techniques on EFL students’s writing 
essays. Teaching Writing

3 2022 Trần Thị Kim Tuyến Vài nét về ngữ nghĩa của câu cầu khiến trong hội thoại. Câu cầu khiến trong 
hội thoại

4 2024 Trần Thị Kim Tuyến Developing Vietnamese Reading Skills for First Year Pupil Teaching Reading

2024 Nguyễn Thị Trang Nhung
(thành viên tham gia)

Phát triển năng lực tiếng Anh cho sinh viên Việt Nam bằng 
phương pháp đọc mở rộng Teaching Reading

5 2021  Nguyễn Thị Thanh 
Hoàng

Using e-portfolios in supporting and assessing high school 
students’ writing performance Kiểm tra đánh giá



6 2022 Nguyễn Thị Thanh Hoàng Improving reading ability of EFL high school students by 
employing guided extensive reading Teaching Reading

7 2023  Nguyễn Thị Thanh 
Hoàng

Utilizing Artificial Intelligence (AI) tools to support reading 
instruction and assessment in high schools 

Using IT in teaching 
English skills

8 2022 Trần Thị Luyến
Sử dụng phần mềm Hot Potatoes để mang lại hiệu quả tích cực 
cho học sinh làm bài tập về nhà môn tiếng Anh trong trường 
THPT 

Using IT in teaching 
English skills

9 2022 Hồ Thị Xuân Contextualized grammar instruction at Loc Thai high school: 
theory and practice: Teaching Grammar

10 2023 Hồ Thị Xuân Some teaching steps to help students learn collocations in the 
11th English textbook of Global Success

Teaching Vocabulary 
(collocations)

11 2022 Nguyễn Thị Nhài Some methods to engage non-major students in English classes 
at Loc Thai high school Kỹ thuật giảng dạy

12 2023 Nguyễn Thị Nhài Sử dụng một số EdTech tools để tăng hứng thú học Tiếng Anh 
cho học sinh

Using IT in teaching 
English skills

13 2023 Nguyễn Thị Nhài Tích hợp kiến thức liên môn và hoạt động trải nghiệm sáng tạo 
vào tiết Writing (Unit 10- English 11) Teaching writing

14 2024 Nguyễn Thị Nhài Using hot potatoes software to facilitate vocabulary learning for 
students at Loc Thai High School

Enhancing 
vocabulary learning 
using hot potatoes 

software



15 2023 Nguyễn Thị Sơn Ca Applying Flipgrid to enhance 10th EFL graders’ speaking 
performance at Loc Thai High School

Teaching Speaking 
using Flipgrid

16 2022 Nguyễn Thị Sơn Ca Applying contextualized grammar instruction to 10th graders at 
Loc Thai high school Teaching Grammar

17 2021 Nguyễn Thị Tuyết

GIVE STUDENTS ASSIGNMENTS BEFORE READING 
CLASS TO DEVELOP CULTURAL BACKGROUND 
KNOWLEDGE AND FACILITATE TEACHING BY KWL 
TECHNIQUE FOR GRADE 10TH STUDENTS AT CHU 
VAN AN HIGH SCHOOL
IN READING SKILL

Cultural background 
in teaching Reading



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ TÀI NCKH CỦA HỌC VIÊN CÓ KẾT QUẢ NC ĐƯỢC ÁP DỤNG VÀO HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CỦA NGÀNH LL và PPDH BỘ MÔN TIẾNG ANH TRONG 5 NĂM CHU KỲ ĐÁNH GIÁ

Tên HP trong CTĐT Minh chứng Kết quả Giải thưởng NCKH

Giảng dạy kỹ năng Tiếng Anh
Hội thảo quốc tế “The 9th 
international conference 
proceedings”

Kỷ yếu HT quốc tế

Giảng dạy kỹ năng Tiếng Anh International Tesol conference 2022 Kỷ yếu HT quốc tế

Phân tích diễn ngôn (Discourse analysis) Tạp chí Ngôn ngữ

Đường hướng và phương pháp giảng dạy 
Tiếng Anh (Approaches and Methods in 
English Language Teaching);
Giảng dạy kỹ năng Tiếng Anh (Teaching the 
English language skills)

Proceedings of the 10th 
International Conference on Arts 
and Humanities, Vol.10, Issue 1,  P. 
1-19. 

The International Institute of 
Knowledge Management (TIIKM)

Kỷ yếu Hội thảo Quốc 
tế;
https://doi.org/10.
17501/23572744.
2023.10101 or https:
//tiikmpublishing.
com/proceedings/inde
x.
php/icoah/article/view
/1433/1082.

Đường hướng và phương pháp giảng dạy 
Tiếng Anh (Approaches and Methods in 
English Language Teaching);
Giảng dạy kỹ năng Tiếng Anh (Teaching the 
English language skills)

Đề tài cấp Bộ

Kiểm tra đánh giá trong dạy học Tiếng Anh 
(English Language Testing and Assessment) 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt cấp Sở 
năm 2021 Loại A



Giảng dạy kỹ năng Tiếng Anh Sáng kiến kinh nghiệm đạt cấp Sở 
năm 2022 Loại A

CNTT trong dạy học ngoại ngữ (Technology 
in English Language Teaching)

Sáng kiến kinh nghiệm đạt cấp Sở 
năm 2023 Loại A

CNTT trong dạy học ngoại ngữ (Technology 
in English Language Teaching)

Sáng kiến kinh nghiệm đạt cấp Tỉnh 
năm 2022 Loại A

Đường hướng và phương pháp giảng dạy 
Tiếng Anh (Approaches and Methods in 
English Language Teaching);
Giảng dạy ngữ liệu Tiếng Anh (Teaching the 
English language elements)

Sáng kiến kinh nghiệm đạt cấp Sở 
năm 2022 Loại A

Đường hướng và phương pháp giảng dạy 
Tiếng Anh (Approaches and Methods in 
English Language Teaching);
Giảng dạy ngữ liệu Tiếng Anh (Teaching the 
English language elements)

Sáng kiến kinh nghiệm đạt cấp Sở 
năm 2023 Loại A

Đường hướng và phương pháp giảng dạy 
Tiếng Anh (Approaches and Methods in 
English Language Teaching) 

Sáng kiến kinh nghiệm đạt cấp Sở 
năm 2022 Loại A

CNTT trong dạy học ngoại ngữ (Technology 
in English Language Teaching)

Sáng kiến kinh nghiệm đạt cấp Sở 
năm 2023 Loại A

"Đường hướng và phương pháp giảng dạy 
Tiếng Anh (Approaches and Methods in 
English Language Teaching);
Giảng dạy ngữ liệu Tiếng Anh (Teaching the 
English language elements)"

Sáng kiến kinh nghiệm đạt cấp Sở 
năm 2023 Loại A

Đường hướng và phương pháp giảng dạy 
Tiếng Anh (Approaches and Methods in 
English Language Teaching);
Giảng dạy ngữ liệu Tiếng Anh (Teaching the 
English language elements)

Sáng kiến kinh nghiệm đạt cấp Sở 
năm 2024 Loại A



Đường hướng và phương pháp giảng dạy 
Tiếng Anh (Approaches and Methods in 
English Language Teaching);
Giảng dạy kỹ năng Tiếng Anh (Teaching the 
English language skills)

Sáng kiến kinh nghiệm đạt cấp Sở 
năm 2023 Loại A

Đường hướng và phương pháp giảng dạy 
Tiếng Anh (Approaches and Methods in 
English Language Teaching);
Giảng dạy ngữ liệu Tiếng Anh (Teaching the 
English language elements)

Sáng kiến kinh nghiệm đạt cấp Sở 
năm 2022 Loại A

Bình diện văn hóa trong dạy học Tiếng Anh
(Cultural Issues in English Language 
Teaching); 
Giảng dạy kỹ năng Tiếng Anh (Teaching the 
English language skills);

Sáng kiến kinh nghiệm đạt cấp Sở 
năm 2021 Loại C


